
DANH SÁCH 

Sáng kiến kinh nghiệm thẩm định đạt năm 2023 

 

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá sự phát triển của 

trẻ 5-6 tuổi tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang". 

2. Bà: Phạm Thị Chúc Ly, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp chuẩn bị hành trang cho trẻ vào lớp 1 tại Trường 

Mẫu giáo Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

3. Bà: Nguyễn Hồng Hoa, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo 

dục trẻ ở trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên 

Giang’’”. 

4. Bà: Nguyễn Thị Kim Thương, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh 

Thuận, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động soạn giảng cho giáo viên trường Mẫu giáo Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

5. Bà: Phạm Thị Kim Quyến, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đọc 

thơ ở lớp mình phụ trách tại trường Mẫu giáo Vĩnh Phong”. 

6. Bà: Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên tại Trường 

Mẫu giáo Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, năm học 2022 - 

2023". 

7. Bà: Phạm Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao kỹ năng giảng dạy, theo lĩnh vực 

Phát triển tình cảm -xã hội cho giáo viên trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, huyện 

Vĩnh Thuận”. 

8. Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh 

Phong, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp cho giáo viên tổ chức thực 

hiện tốt chuyên đề Tôi yêu Việt Nam tại trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, huyện 

Vĩnh Thuận”. 

9. Bà: Mai Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp hướng dẫn giáo viên giáo dục kỹ năng sống 

cho trẻ Mẫu giáo trong Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam, năm học 2022-

2023". 

10. Bà: Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp tổ chức tốt hoạt động thực hành trải 

nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc huyện Vĩnh Thuận 

tỉnh Kiên Giang". 

11. Bà: Phan Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục trong trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, 

năm học 2022 - 2023”. 
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12. Bà: Sử Thị Vĩ Lê, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thị Trấn, tên sáng kiến/giải 

pháp: "Giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi nâng cao khả năng cảnh giác và 

tự bảo vệ bản thân trước người lạ tại lớp lá 1 trường Mẫu giáo Thị Trấn Vĩnh 

Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

13. Bà: Nguyễn Lê Thanh Hằng, Giáo viên Trường Mẫu giáo Thị Trấn, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp lồng ghép ứng dụng steam vào các hoạt động 

cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp lá 4 trường Mẫu giáo Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện 

Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

14. Bà: Trần Thị Thanh Xuân, Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Thị Trấn, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp giáo viên rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu 

giáo tại trường Mẫu giáo Thị Trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang". 

15. Bà: Huỳnh Thị Bé, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thị Trấn, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp rèn kỹ năng kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của 

giáo viên tại trường Mẫu giáo Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh 

Kiên Giang". 

16. Bà: Huỳnh Ngọc Hân, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Thuận, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi nâng cao hứng thú trong hoạt 

động tạo hình thông qua các nguyên vật liệu tự nhiên trong trường Mẫu giáo 

Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

17. Bà: Mai Thúy Oanh, Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Tân Thuận, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên đề  Xây dựng 

trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở giai đoạn 2 trong trường Mẫu giáo 

Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

18. Bà: Lê Bé Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Thuận, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai 

nạn thương tích cho trẻ Mẫu giáo tại trường Mẫu giáo Tân Thuận, Huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

19. Bà: Ngô Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phong Đông, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp trong công tác tham mưu tăng cường cơ sở vật 

chất ở trường Mẫu giáo Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

20. Bà: Võ Thị Bích Trân, Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Minh, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp phát huy tính tính cực trong giáo dục phát 

triển vận động cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi, trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện 

Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

21. Bà: Phan Thị Chúc, Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Minh, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 3-4 tuổi, trường 

Mẫu giáo Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

22. Bà:  Lê Thị Kim Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Minh, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lí công tác 

chuyên môn trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang". 

23. Bà: Bùi Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Minh, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy và hoc tại trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 
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Giang". 

24. Bà: Huỳnh Thị Ngân, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp hình thành năng lực tự phục vụ, tự quản; tự 

học và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 4 ở trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Nam 1, Vĩnh Thuận, Kiên Giang”. 

25. Ông: Phạm Thanh  Bình, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp rèn sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh lớp 5 

thông qua các hoạt động dạy học môn Giáo dục thể chất tại Trường tiểu học và 

trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

26. Bà: Trang Thị Tuyết Sa, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng tốt Vòng lặp 

lồng nhau để vẽ các hình trang trí trong lập trình Scratch tại trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

27. Bà: Phạm Thị Thúy, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi chính tả ở 

trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

28. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngân, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt lớp ở khối 

8 trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc”. 

29. Bà: Trịnh Thị Thùy Nhi, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt lớp cho 

học sinh lớp 4 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Vĩnh Bình Bắc". 

30. Bà: Trần Thị Gết, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 1 đọc và ghi nhớ tốt các phụ âm 

đôi nh, ch, kh, ng… ở trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc ". 

31. Bà: Võ Thị Hoài Thư, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 

bộ môn tiếng Anh tiểu học có hiệu quả ở trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 

năm học 2022-2023". 

32. Ông: Nguyễn Hoàng Ân, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Bắc, tên sáng kiến/giải pháp: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng phong 

trào thi đua cho học sinh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình 

Bắc, huyện Vĩnh Thuận". 

33. Ông: Nguyễn Hoàng Em, Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thuận 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao năng lực giải bài toán liên quan rút 

về đơn vị cho học sinh lớp 3, trường TH&THCS Tân Thuận 1". 

34. Bà: Quách Ngọc Điệp, Giáo viên Trường TH&THCS Phong Đông, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp vận dụng sáng tạo trò chơi trong dạy học 

Tiếng Việt cho học sinh lớp 1A2 trường TH&THCS Phong Đông đạt hiệu quả 

". 
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35. Ông: Danh Sóc Thi, Giáo viên Trường TH&THCS Phong Đông, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp rèn chữ đẹp cho học sinh lớp 4 trường 

TH&THCS Phong Đông". 

36. Bà: Lê Thị Huyền Trang, Giáo viên Trường TH&THCS Phong Đông, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp rèn luyện kỹ năng nói, cách phát âm và tạo sự 

hứng thú trong và ngoài giờ học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3, 4, 5 tại trường 

TH&THCS Phong Đông". 

37. Bà: Đặng Thị Nhiều, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phong Đông, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy học môn 

Tiếng Việt giai đoạn đầu năm cho học sinh lớp 2 ở trường tiểu học và trung 

học cơ sở Phong Đông". 

38. Bà: Phạm Huỳnh Như, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy 

học môn Tin học ở trường Tiểu học Võ Văn Kiệt”. 

39. Bà: Lê Thị Út Nhỏ, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn 

toán nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Võ Văn 

Kiệt". 

40. Ông: Phạm Đức Hừu, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt thể loại văn tả cảnh, ở 

trường tiểu học Vĩnh Thuận 1". 

41. Ông: Lê Hoàng Kiệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp “phát huy vai trò của Hiệu trưởng nhằm rèn 

luyện đạo đức, lối sống cho thầy, cô giáo góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Tiểu học Vĩnh Thuận 1”". 

42. Bà: Huỳnh Thị Mai Anh , Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giúp học sinh 

phát huy tính tích cực, hiệu quả chủ động, sáng tạo trong phân môn học hát 

lớp 3. Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3. ". 

43. Bà: Huỳnh Thị Kim Như , Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 

3, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp xây dựng môi trường học tập thân thiện, 

hiệu quả trong trường  tiểu học Vĩnh Phong 3”. 

44. Ông: Phan Văn Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp sử dụng phương pháp thí nghiệm nhằm phát huy 

tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 5, trường 

Tiểu học Vĩnh Phong 1”. 

45. Bà: Nguyễn Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp tổ chức và hướng dẫn các trò chơi học tập môn 

Tiếng việt ở lớp 5, trường Tiểu học Vĩnh Phong 1”. 

46. Bà: Trần Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa 

cho học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1”. 

47. Ông: Huỳnh Hải Đăng, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, 

giáo dục học sinh về chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới tại trường Tiểu 
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học Vĩnh Phong 1”. 

48. Bà: Trần Thị Cẩm Xuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học 

sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1”. 

49. Bà: Lê Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp dạy học tích hợp An toàn giao thông thông 

qua môn Tiếng việt có hiệu quả tại lớp 1A Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4". 

50. Ông: Lê Thành Tài, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao tình yêu quê hương khi viết bài văn tả 

cảnh có sử dụng biện pháp nhân hóa cho học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học 

Vĩnh Bình Bắc 3". 

51. Ông: Đỗ Văn Khởi, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3, tên sáng 

kiến/giải pháp:  “Giải pháp giáo dục học sinh lớp 5 biết yêu quý thiên nhiên và 

bảo vệ môi trường thông qua bài văn miêu tả.”". 

52. Bà: Nguyễn Thị Thẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3, tên 

sáng kiến/giải pháp: "“Giải pháp bồi dưỡng nâng cao khả năng tin học giúp 

học sinh tham gia tốt các hội thi tin học” ". 

53. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Diện, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt phần tìm hiểu 

nội dung bài tập đọc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” tại lớp 3C, 

trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

54. Bà: Lê Thị Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập của học 

sinh trong giờ học lịch sử lớp 4, ở trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, huyện 

Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

55. Ông: Nguyễn Hoàng Đông, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp phát huy kỹ năng sáng tạo cho học sinh 

lớp 4 qua hoạt động vẽ tranh theo chủ đề, ở trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

56. Bà: Trương Hồng Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Đổi mới quản lý giáo dục trong nhà trường góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với thực hiện chương trình GDPT 2018 

tại trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

57. Ông: Lương Hồng Lĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 2, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc đổi mới sinh 

hoạt chuyên môn ở trường tiểu học Thị Trấn 2, năm học 2022-2023". 

58. Ông: Hồ Văn Chọn,  Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp cải tiến môi trường xanh-sạch-đẹp ở trường tiểu 

học Thị Trấn 2". 

59. Bà:  Lê Thị Phượng Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp hình thành thói quen đọc sách nhằm nâng cao chất 

lượng môn Tiếng Việt lớp 3A1 ở trường Tiểu học Thị Trấn 1". 

60. Bà:  Phạm Thị Mỹ Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 

cho học sinh lớp 3A3, trường tiểu học Thị Trấn 1". 
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61. Bà:  Phạm Thị Cẩm Lình, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp ứng dụng công nghệ Powerpoint trong môn Lịch sử 

nhằm nâng cao kĩ năng quan sát tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 

trường Tiểu học Thị Trấn 1". 

62. Bà: Nguyễn Thị Nhẹ, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 ứng dụng tốt phần mềm 

Sratch ở trường Tiểu học Thị Trấn 1". 

63. Ông: Nguyễn Văn Soài, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh học tốt các các dạng bài Lịch sử lớp 

5A6 ở trường Tiểu học Thị Trấn 1". 

64. Bà: Lê Mộng Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 5 vượt qua nỗi sợ học Tiếng Anh 

ở trường tiểu học Thị Trấn 1". 

65. Bà: Đỗ Lâm Thị Bích Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp xây dựng văn hóa đọc trong trường Tiểu 

học Thị Trấn 1 đạt hiệu quả". 

66. Bà: Nguyễn Thị Bền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông 

tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học Thị Trấn 1". 

67. Bà: Nguyễn Thị Mị, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giáo dục nâng cao khả năng nhận biết và giải tốt 

dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ở lớp 4 trường Tiểu 

học Tân Thuận 2”. 

68. Bà: Ngô Kim Tươi, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp tổ chức trò chơi nhằm gây hứng thú học Toán cho 

học sinh lớp 1/1 trường tiểu học Tân Thuận 2". 

69. Bà: Quách Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao kĩ năng nói và nghetrong môn Tiếng 

Việt theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 2 trường tiểu 

học Tân Thuận 2 ". 

70. Ông: Mai Văn Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp đổi mới mô hình hoạt động Đội nhằm nâng cao 

chất lượng các hoạt động phong trào ở Liên đội  Trường Tiểu học Tân Thuận 

2”. 

71. Ông: Lê Ngọc Quyền, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp khơi gợi tình yêu và tinh thần học tập góp phần học 

tốt  môn Lịch sử cho học sinh lớp 4/1 trường Tiểu học Tân Thuận 2”. 

72. Ông: Lê Quốc Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp sử dụng công nghệ thông tin giúp học các em nắm 

rõ các mốc thời gian, diễn biến kết quả và ý nghĩa môn Lịch sử lớp 4 trường  

TH Tân Thuận 2". 

73. Ông: Trần Minh Đô, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh  

lớp 5/1 Trường Tiểu học Tân Thuận 2”. 
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74. Bà: Võ Cẩm Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 

1". 

75. Ông: Hồ Hữu Thưởng, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp thiết kế và ứng dụng các trò chơi liên quan đến bài 

học nhằm góp phần đổi mới phương pháp học tập trong giờ học Tin học cho 

học sinh lớp 3 trường Tiểu học Tân Thuận 2”. 

76. Bà: Trần Mộng Nghi, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp sử dụng Portfolio để giúp học sinh lớp 5 trường 

Tiểu học Tân Thuận 2 khắc sâu từ vựng, phát triển kĩ năng viết trong giờ học 

Tiếng Anh ". 

77. Bà: Nguyễn Thị Cao Mơ, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp thu hút học sinh học môn Tiếng anh 3 thông 

qua dạy và kiểm tra từ vựng ở Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

78. Ông: Hoàng Tô Hiệu, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Minh, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn khối 4, 

năm học 2021-2022 ở trường Tiểu học Bình Minh”. 

79. Ông: Lê Vũ Linh, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận, tên sáng kiến/giải 

pháp: "Giải pháp giúp học sinh kết hợp tốt câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp 

trong môn tin học lớp 8 ở trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận”. 

80. Ông: Nguyễn Văn Đệ, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận 

học tốt môn Hình học bằng phần mềm Geogbra và Yenka". 

81. Bà: Tô Thị Thia, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận, tên sáng kiến/giải 

pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận học 

tốt kiến thức nghiên cứu phả hệ". 

82. Ông: Tô Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thuận, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp chỉ đạo công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận đạt hiệu 

quả". 

83. Bà: Nguyễn Kim Mộng, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh lớp 9 thông 

qua tổ chức một số trò chơi trong môn Địa lí ở trường THCS Vĩnh Phong 2". 

84. Bà: Lê Thị Phương Chi, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Ngữ văn theo yêu 

cầu cần đạt của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở trường THCS Vĩnh 

Phong 2”. 

85. Bà: Diệp Kiều Diễm, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp học tốt chủ đề biểu thức đại số và đa thức một biến 

nhằm góp phần phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh trong môn Toán 

7 ở trường THCS Vĩnh Phong 2". 

86. Ông: Nguyễn Chí Đại, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giáo dục tình yêu quê hương đất nước thông qua 

các hoạt động về nguồn tại trường THCS Vĩnh Phong 2". 
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87. Bà: Phạm Thị Phương Dung, Giáo viên Trường THCS Vĩnh Phong 2, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giú học sinh rèn kĩ năng viết đạt hiệu quả và 

đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực trong môn tiếng anh 6 ở trường 

THCS Vĩnh Phong 2”. 

88. Bà: Lê Thị Mải Em, Giáo viên Trường THCS Thị Trấn, tên sáng kiến/giải 

pháp: "Giải pháp giúp học sinh phát triển kỹ năng viết chương trình trên 

Pascal ở trường THCS Thị Trấn". 

89. Ông: Nguyễn Văn Dũng, Giáo viên Trường THCS Thị Trấn, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 9E5, 9E6, 9E7 hứng thú học môn 

toán ở Trường THCS Thị Trấn năm học 2021-2022". 

90. Ông: Dương Hoàng Duy, Giáo viên Trường THCS Thị Trấn, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh khối 9 phòng tránh chấn thương và 

cách xử lý chấn thương khi học thể dục ở trường THCS Thị Trấn”. 

91. Bà: Nguyễn Thị Diễm Ngân, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Nam 1, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong 

dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Vật lý lớp 9 ở trường 

TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

92. Ông: Văn Minh Trí, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: " Giải pháp một số bài tập sức mạnh nhằm nâng cao 

thành tích đội tuyển Kéo Co tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện 

Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

93. Bà: Trương Thị Tâm Nguyên, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Nam 1, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh hình thành và phát 

triển một số phẩm chất, năng lực thông qua chủ đề Oxi của môn Hóa học 8 ở 

trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

94. Ông: Phạm Ngọc Trân, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội cho 

học sinh lớp 9, tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, 

tỉnh Kiên Giang". 

95. Ông: Nguyễn Văn Tâm, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh lớp 9 làm tốt kiểu bài nghị 

luận về một đoạn thơ, bài thơ môn Ngữ Văn ở trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

96. Bà: Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh học tốt môn Lịch sử & địa lý 

6 (phần Lịch sử), ở trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, 

tỉnh Kiên Giang". 

97. Bà: Đặng Thị Mỹ Trang, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 

1, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ở 

trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang". 

98. Ông: Nguyễn Cu Đen, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp sử dụng trò chơi, tạo video và gửi thư khen để 

gây hứng thú trong dạy học Lịch sử 7 ở trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam”. 
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99. Ông: Trần Văn Út Em, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao kỹ thuật và phát huy tính tích cực 

của học sinh ở môn chạy ngắn lớp 8 tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam”. 

100. Bà: Phan Minh Phượng, Giáo viên Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao công tác duy trì sĩ số học sinh 

lớp 9B trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc". 

101. Ông: Lê Văn Thông, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Vĩnh Bình 

Bắc, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức 

học sinh của giáo viên chủ nhiệm Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc năm học 

2022-2023”. 

102. Bà: Trần Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS thị trấn 

Vĩnh Thuận, tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn ở trường TH& THCS Thị Trấn Vĩnh 

Thuận". 

103. Ông: Phan Văn Giang, Giáo viên Trường TH&THCS TT Vĩnh Thuận, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh khối 8 yêu thích, phát huy 

tính tích cực, tự giác trong học môn giáo dục thể chất ở  trường TH&THCS 

Thị Trấn Vĩnh Thuận  ". 

104. Ông: Võ Văn Cò, Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thuận 2, tên sáng 

kiến/giải pháp: "Giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 8  “Phân tích đa thức thành 

nhân tử” ở trường Tiểu Học và Trung Học cơ sở Tân Thuận 2”. 

105. Ông: Đặng Thành Lập, Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thuận 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp rèn kỹ năng cho học sinh thông qua các hoạt 

động trãi nghiệm sáng tạo ở trường TH&THCS Tân Thuận 1". 

106. Bà: Lê Thị Cẩm Khiêm, Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thuận 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh học tốt phần tính chất hóa học 

của axit (Hóa học 9) tại Trường TH&THCS Tân Thuận 1". 

107. Bà: Nguyễn Thùy Trang, Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thuận 1, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 

ở trường TH&THCS Tân Thuận 1". 

108. Ông: Võ Văn Chim, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Thuận 1, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong chuyển đổi số 

năm học 2022-2023 ở trường TH&THCS Tân Thuận 1". 

109. Ông: Huỳnh Văn Thái, Giáo viên Trường TH&THCS Phong Đông, tên 

sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp giúp học sinh Trung học cơ sở cải thiện kỹ 

năng Nghe-Nói Tiếng Anh nhờ vào việc nắm chắc bảng phiên âm quốc tế 

IPA". 

110. Ông: Hà Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phong Đông, 

tên sáng kiến/giải pháp: "Giải pháp làm tăng sự yêu thích dự tiết sinh hoạt 

dưới cờ của học sinh trường TH&THCS Phong Đông "./. 

 

 

 


